
ĐVT: đồng

STT Chỉ tiêu Dự toán được giao

TỔNG SỐ -4.956.804.085

A Dự toán thu -                               

I Tổng số thu -                               

1 Thu phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

Thu tiền cho thuê phòng trọ

Thu tiền phục vụ điều dưỡng ngoài tỉnh

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

4 Thu sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

II Số thu nộp NSNN

1 Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

3 Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

III Số được để lại chi theo chế độ

1 Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

3 Thu viện trợ
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4 Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

B Dự toán chi ngân sách nhà nước -2.686.000.000

1 Chi quản lý hành chính -2.533.500.000

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -38.500.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -2.495.000.000

2 Chi sự nghiệp -152.500.000

2.1 Chi sự nghiệp Giáo dục, đào tạo và dạy nghề -4.500.000

2.2 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 0

2.3 Chi sự nghiệp kinh tế -92.000.000

2.4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 0

2.5 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội -56.000.000

C CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA -2.270.804.085

I CTMTQG xây dựng nông thôn mới -                               

II CTMTQG giảm nghèo bền vững -                               

III CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN -2.270.804.085

1
Nội dung 3-Tiểu dự án 2: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu

hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN - Dự án 3
0

10513 

014 - 338

015 - 338

20513 

024 - 338 

2 Nội dung 1 - TDA2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc - Dự án 5 -800.000.000

10515 

014 - 098

014 - 085 -800.000.000

015 - 098

20515

024 - 098

025 - 098

3
Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển 

khai Chương trình ở các cấp - Dự án 5
0

10515



013 - 098

014 - 098

014 - 085

015 - 098

20515

025 - 098

4
Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào DTTS&MN
-50.639.428

10519

013 - 338

014 - 338

014 - 398

015 - 398

20519

023 - 398

024 - 398

024 - 338 -50.639.428

025 - 338

025 - 398

5

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của 

người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên 

truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB 

DTTS&MN - Dự án 10

0

10521

013 - 171

014 - 171

015 - 171

20521

025 - 171

024 - 338

025 - 338

6
Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN - Dự án 10
0

10521

014 - 171



7
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực 

hiện Chương trình
-1.420.164.657

10521 - 338

013 -653.164.657

014

015

20521 - 338

022 -25.000.000

023 -651.000.000

024 -91.000.000

025
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